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THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

Tháng 11 năm 2023 

STT ẢNH BÌA THÔNG TIN TÀI LIỆU 

01  

 

A smarter way to learn HTML & CSS : Learn 

it faster. Remember it longer / Mark Myes. _ 

North Charleston : CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2015. _ ix, 258 p ;ill ;28 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 006.74 - 1 bản 

02  

 

Cambridge English first plus 2 : Practice tests / 

Nick Kenny, Lucrecia Luque-Mortimer. _ 

Boston2 : Pearson Education, 2014. _ 192 p ;ill 

;32 cm New edition for the 2015 exam 

speciffications.; Teaching not just testing. 

 

Ký hiệu xếp giá : 428.240 76 - 5 bản 
 

 

03  

 

Chinh phục tiếng Nhật : Tập viết chữ Hiragana 

và Katakana / aKozakura; Hồng Nhung hđ. _ TP. 

Hồ Chí Minh : Dân trí, 2020. _ 198 tr ;27 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 495.6 - 1 bản 
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04  

 

Dữ liệu lớn : Cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi 

cách chúng ta sống, làm việc và tư duy / Viktor 

Mayer, SchÖnberger, Kenneth Cukier; Vũ Duy 

Mẫn d. _ In lần thứ 9. _ TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2023. _ 344 tr ;21 cm ĐTTS ghi: Khoa học khám 

phá. 

 

Ký hiệu xếp giá : 306.46 - 10 bản 

 

05  

 

E-commerce operations management / Marc J. 

Schniederjans, University of Nebraska-Lincoln, 

USA, Qing Cao, Texas Tech University, USA, 

Jason H. Triche, Texas Tech University, USA. _ 

2nd edition. _ New Jersey : World Scientific, 

2014. _ xix, 345 pages ;illustrations ;26 cm 

     Includes bibliographical references and index. 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.872 - 2 bản 

 

06  

 

Fundamentals of Business Process 

Management / Marlon Dumas, Marcello La 

Rosa, Jan Mendling, Hajo A. Reijers. _ 2nd ed. 

2018 

 

Ký hiệu xếp giá : 004 - 2 bản 

 

07  

 

Giáo trình triết học : Dùng trong đào tạo trình 

độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và 

nhân văn không chuyên ngành Triết học / Nguyễn 

Văn Tài., [và những người khác...]. _ In lần thứ 

16. _ Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. _ 392 tr 

;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 335.411 071 - 10 bản 
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08  

 

HTML & CSS for complete beginners : A step 

by step guide to learning HTML5 and CSS3 / 

Ikram Hawramani. _ United States : Stewwards 

publishing, 2018. _ 355 p ;ill ;32 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 006.74 - 2 bản 

 

09  

 

Industry 4.0 value roadmap: Integrating 

technology and market dynamics for strategy, 

innovation and operations / Tuğrul U. Daim, 

Zahra Faili. _ Cham, Switzerland : Springer, 

2019. _ xvii, 118 p ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.514 - 2 bản 

 

10  

 

JavaScript Programming : A Step-by-Step 

Guide for Absolute Beginners / Brian Jenkins. _ 

Chicago : Independently, 2019. _ 254 p ;22 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 005.276 2 - 2 bản 

 

11  

 

Làm chủ business analytics : Phân tích dữ liệu 

để đi đến quyết định thông minh / Trần Hùng 

Thiện; Tăng Thúy Nga. _ Hà Nội : Dân trí, 2023. 

_ 414 tr ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.401 3 - 10 bản 
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12  

 

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương 

mại trong điều kiện cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 / Nguyễn Văn Thụy cb; Nguyễn Thị 

Kim Phụng. _ TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh, 2020. _ 287 tr ;21 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 332.12 - 5 bản 

 

13  

 

Quản trị đổi mới sáng tạo / Nguyễn Văn Thụy 

cb, Nguyễn Đức Trung, Huỳnh Đăng Khoa đcb. _ 

TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 

2022. _ 296 tr ;21 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.406 3 - 5 bản 

 

14  

 

Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung. _ 

Tái bản lần thứ 10, có sửa đổi và bổ sung. _ Hà 

Nội : Tài chính, 2018. _ 587 tr ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.3 - 10 bản 

 

15  

 

Quản trị chiến lược và kinh tế tuần hoàn = : 

Strategic management and the circular economic / 

Marcello Tonelli; Nicoló Cristoni; nhóm chuyên 

gia Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn 

d. _ Hà Nội : Tri thức, 2023. _ 381 tr ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.401 2 - 5 bản 
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16  

 

SEO 2018 (no-bullsh*t) strategy : The ultimate 

step-by-step SEO book / Casey Leigh Henry. _ 

United States : Primedia eLaunch LLC, 2018. _ 

147 p ;21 cm 

Ký hiệu xếp giá : 658.872 - 2 bản 

 

17 

 

SEO workbook : Search engine optimization 

success in seven steps / Jacson McDonald. _ 

United Kingdom : Independently  published, 2021. 

_ 350 p ;ill ;32 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 025.04 - 2 bản 

 

18 

 

Tiếp thị 5.0 : công nghệ vị nhân sinh = : 

Marketing 5.0 : technology for humanity / Philip 

Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan; 

Nguyễn Khoa Hồng Thành d. _ TP. Hồ Chí Minh 

: Trẻ, 2023. _ 320 tr ;21 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 658.8 - 30 bản 

 

19 

 

The legal environment of business : a 

managerial approach: Theory to practice / Sean P. 

Melvin,; F. E. Guerra-Pujol. _ 4th ed. _ New York 

: McGraw Hill LLC, 2021. _ xxxiv, 910 p ;ill ;28 

cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 346.730 7 - 2 bản 
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20 

 

Thực hành kể chuyện thông qua dữ liệu! = : 

Let's practice! / Cole Nussbaumer Knaflic; 

Catherine Madden minh hoạ; Hồ Vũ Thanh 

Phong dịch. _ Hà Nội : Thế giới, 2022. _ 419 tr 

;25 cm 

Ký hiệu xếp giá : 001.422 6 - 10 bản 

 

21 

 

Phân tích dữ liệu với R / Nguyễn Văn Tuấn. _ 

Tái bản. _ Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2022. _ 520 tr ;25 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 025.040 0727 - 10 bản 

 

22 

 

WordPress 5 complete : build beautiful and 

feature-rich websites from scratch / Karol Kr l. _ 

Seventh edition. _ Birmingham : Packt 

Publishing, 2019. _ 417 p ;ill ;24 cm 

 

Ký hiệu xếp giá : 006.782 - 1 bản 

 

 


